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HỘI NHẬP VIỆT NAM -  ASEAN 
TIẾN TRÌNH VÀ HIỆN TRẠNG (1967 -  2002)

Vũ Dương Ninhri

Bài báo này là phần tóm tắt một chương trích từ công trình nghiên cứu Hội 
n h ậ p  Viêt N a m  -  ASEA N , tiên  tr ình , h iên  tra n g  và n h ữ n g  vân  đê đá t ra, mã sô
QG.TĐ. 00 02, đã được nghiệm thu (tháng 6/2002).

Chương này phân tích quan hệ Việt Nam -  ASEAN qua 2 giai đoạn lớn là từ khi 
thành lập ASEAN cho đến khi Việt Nam gia nhập Hiệp hội (1967-1995) và hoạt động 
của Việt Nam trong ASEAN vối tư cách là thành viên chính thức (1995-đến nay). Từ 
đó nêu lên một vài vấn đê đặt ra và kiên nghị vê giải pháp.

1. Giai đoạn thứ nhất: 1967-1995

Đến năm 1967, ASEAN ra đời bao gồm 5 nước thành viên là Inđônêxia, 
Malaixia, Philippin, Xingapo, Thái Lan. Thực tế cho thấy các nước Đông Nam Á (ĐNA) 
tham gia ASEAN khi đó phải đối mặt với tình huống rất  khó khăn và phức tạp do 
chiến tranh xâm lược của Mỹ ỏ Việt Nam.

Jusu f  Wanandi -  học giả thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tê ở 
Giacacta (Inđônêxia) nhận xét: “Sự ra đời của ASEAN cũng có thể xem là phản ứng 
đôi với cuộc chiến tranh Việt Nam chưa có hồi kết, và là nhu cầu của các quốc gia 
ĐNA không cộng sản cùng nhau (lồi mặt với khả năng rút quân của Mỹ khỏi khu 
vực”.

Dt) vậy, có thể nói vể thực chất, ASEAN là sản phẩm được tạo nên bởi một số 
nước ĐNA vào thời điểm nóng bỏng ở khu vực trong bối cảnh chiến tranh lạnh trên 
thế giới. Việt Nam là một nhân tô khách quan tác động đến (ngoài ý muôn chủ quan 
của ta) việc thành lập tổ chức này và Việt Nam chính là dôi tượng chủ yêu được tính 
đến trong cách hành xử của ASEAN suốt một thời gian không ngắn.

Qua môi quan hệ Việt Nam -  ASEAN trong 28 năm (1967-1995), có thể nêu lên 
4 nhận xét sau đáy:

Một, sự ra đòi của ASEAN là sản phẩm của thời kỳ chiên tranh lạnh ở khu vực 
ĐNA. Nó phản ánh mân thuẫn giữa phong trào giải phóng dân tộc với chủ nghĩa đê 
quốc, dồng thòi phản ánh mâu thuẫn giữa hai phe XHCN và TBCN trong phạm vi
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khu vực. Nó không diễn ra một cách đơn giản, một chiểu bởi vì trong các nước 
ASEAN, mức dộ dính líu với chủ nghĩa đẽ quốc không giống nhau và động cơ muốn 
thoát khỏi sự ràng buộc với chủ nghĩa đế quốc cũng khác nhau. Ngay trong phong 
trào cách mạng ở Đông Dương, sau khi đế quốc Mỹ phải rú t  khỏi ĐNA lại bộc lộ mâu 
thuẫn giữa các quốc gia do Đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc, Campuchia với 
Việt Nam qua việc giải phóng Campuchia khỏi ách thông trị của chê độ diệt chủng 
Khmer Đỏ và cuộc xung đột biên giới phía Bắc nước ta năm 1979. Thời kỳ căng thẳng 
đối đầu ở ĐNA giữa lực lượng cách mạng Đông Dương với các nước ASEAN được Mỹ 
và Trung Quốc hậu thuẫn diễn ra hết sức gay gắt trong nửa đầu thập niên 80.

Hai, xu hướng hoà hoãn giữa hai siêu cường Liên Xô và Mỹ có ảnh hưởng chung 
đến tình hình thê giới, ở  ĐNA, do nhu cầu ôn định để phát triển, các nước thuộc 2 
khôi ASEAN và Đông Dương đều muôn đi đến hoà bình, an ninh mà cái nú t  của vấn 
đê là tình hình Campuchia. Sau khi vấn đề Campuchia được giải quyết trên tinh thần 
hoà giải và hoà hợp dân tộc, tinh hình ĐNA được cải thiện, các bên xích lại gần nhau 
dẫn tới việc Việt Nam và Lào tham gia Hiệp ước Bali (7/1992). Sự kiện này chính thức 
mở ra thời kỳ chuẩn bị gia nhập của Việt Nam vào ASEAN và kết quả của nó là lễ kết 
nạp Việt Nam vào ASEAN tháng 7/1995 tại thủ đô Brunây.

Ba, trong khoảng thời gian 1967-1995, quan hệ Việt Nam-ASEAN chuyển biến 
qua nhiều giai đoạn, khi căng thẳng, khi hoà hoãn. Đặc biệt từ nửa sau những năm 
80 và nửa đầu những năm 90, môi quan hệ này dần dần chuyển biến theo chiều 
hướng tích cực. Có nhiều nhân tô tác động vào sự phát triển của môi quan hệ này, 
trong đó, vê phía nước ta, yếu tô có tính quyết định là đưòng lôi Đổi mới nói chung và 
Đổi mới trong quan hệ đôi ngoại nói riêng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với sự vận 
dụng linh hoạt và có nguyên tắc đưòng lôi Đổi mới, chúng ta đã cải thiện cơ bản quan 
hệ trong khu vực cũng như trên phạm vi thế giới. Nhò đó, ta có thể vượt qua nhiều 
khó khăn trước những biến động của tình hình CNXH ở châu Âu, phá vỡ tình trạng bị 
cô lập hồi đầu những năm 80 và hội nhập một cách cẩn trọng vào khu vực và thế  giới. 
Những thành tựu này tạo nên cơ sỏ vững chắc cho quá trình hội nhập tiếp theo trên 
phạm vi quốc tế.

Bốn, với các nước ASEAN, điểu quan trọng là tìm ra những điểm găp gỡ về lợi 
ích giữa các quốc gia trong việc xây dựng một khu vực hoà bình, ổn dịnh, hờp tác và 
phát triển. Những sự khác biệt, một mặt làm phong phú sự phát triển theo phương 
châm “thông nhất trong đa dạng”, mặt khác không tránh khỏi nảy sinh máu thuẫn về 
chủ quyên và lợi ích. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy khi các nước trong khu vực nhìn 
thấy những lợi ích chung cơ bản và lâu dài, đi đúng xu thê của thòi đại toàn cầu hoá 
và khu vực hoá thì có thể từng bước giải quyết những cách trở trên tinh thần  tôn 
trọng và thiện chí để đạt tới mục đích cao hơn và xa hơn là xây đựng ĐNA thành  một 
khu vực hoà bình, phát triển và thịnh vượng; đoàn kêt các dân tộc ĐNA trong Hiệp 
hội tiến tới sự hoà hợp, thân hữu, tương trợ và hợp tác. Với ý nghĩa đó, việc Việt Nam 
gia nhập ASEAN đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển của ASEAN trong 
những năm cuối thô kỷ XX - đầu thê kỷ XXI.
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2. Giai đ o ạ n  t h ứ  ha i :  t ừ  1995 đôn nay

Sau khi trỏ thành thành viôn thứ 7 rủa ASKAN. Việt Nam (là tham gia tích cực 
vào car hoạt dộng của Hiệp hội: tham (lự Hội nghị Thượng (lỉnh lán thứ V tại Băngrôc 
thánfí 12/1995, tham tlự Diễn dan húp tác Á-Au (ASEM) lan drill tiên tại 'rhái Lan 
tháng .'í/1996 (tiôp đó là ASKM 2 năm 1998 ở Anh và ASKM 3 năm 2000 ờ Hàn 
Quổc). Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng (lỉnh ASKAN lần thử VI vào 
tháng 12/1998. một trong những hội nghị cấp cao có tắm quan trọng đặc biệt trong 
lịch sử phát triển của ASEAN. Hội nghị dã thông qua Tuyên bô Ha Nội, Chường trinh 
Hành động Hà Nội và nhiều vãn kiện quan trọng khác nhằm hiện thực hóa "Tẩm 
nhìn ASEAN năm 2020". Tại Hội nghị này. các nhà lãnh dạo các nước ASEAN dã 
nhất trí kôt nạp Campuchía làm thành viên thứ 10 của Hiệp hội. hoàn thành kê 
hoạch mỏ rộng tỏ chức ra toàn khu vực. Thành công cùa Hội nghị Thượng đỉnh VI 
khang định vai trò và VỊ trí quan trọng của niíổc ta ỏ Đông Nam Á .

Tiếp sau dó, Việt Nam được cử giữ chức Chủ tịch Ban thường trực ASEAN 
(ASC) và Chù tịch ARF nhiệm kỷ 2000-2001, tổ chức thành cóng Hội nghị Bộ trưởng 
ngoại giao AMM 34 và Hội nghị ARF 8 vào tháng 7/2001, Qua những hoạt dộng trên, 
Việt Nam đã thô hiện kha năng tập họp và góp phẩn dàn xủp tốt những vấn để nội bộ 
của Hiệp hội, cùng các nước thành viên dóng góp vào sự lốn mạnh của ASKAN, nâng 
cao vị thô rua ASEAN cũng như của Việt Nam trên trường quỏc té.

Nhìn lại quá tr ình hội nhập của Việt Nam với lư cách thành viên AS HAN trong 
giai đoạn này, có thê rút  ra mây nhận xét sau :

Thứ nhát, sự hội nhập cua Việt Nam vào ASEAN dã diên ra khá thuận lợi. dược 
sự đồng thuận của 6 nước thành viên và sự hưởng ứng của dư luận thô giới. Sự (tỏng 
góp của Việt Nam vào quá trình phát trien của ASEAN ỏ thời kỳ hậu chiên tranh 
lạnh luôn luôn tương thích với vị trí của Việt Nam trong Hiệp hội. Từ sau khi đã trỏ 
thành viên thứ 7 của ASEAN, nước ta không chỉ giữ vừng cam kết của mình mà còn 
tích cực, chủ động đưa ra nhiều sáng kiến nhằm thúc đay hợp tác khu vực.

Thứ hai, sự hội nhập của Việt Nam vảo ASEAN trong những năm qua cho thấy 
trong bối rảnh quốc tê hiện nay, sự khác biệt vê chê (ỉộ chính trị và hệ tư tưỏng, nêu 
biết xử lý một cách đúng đắn thì đó không phái là trở ngại không thể vượt qua cho 
quá trình liên kêt khu vực. Điêu này không chỉ do ASEAN có một cơ chê tổ chức linh 
hoạt có khả năng dung nạp tất cả các nước ĐNA mà quan trọng hon ỉà do Việt Nam 
và các nước ASEAN cùng có nhiêu lợi ích chung trong một ĐNA hoà bình, ôn định và 
phát triổn. Tất cá các nước ĐNA đều có mỏi quan tâm chung vê một môi trường ôn 
định khu vực thuận lợi cho việc hảo đảm quyền dân tộc tự chủ, vẹn toàn lãnh thô và 
phát triển kinh tê, nâng cao dời sông theo những phương hướng của T ầm  n h ìn  2020 
đã đê ra. Tất cả các nước ĐNA đều có những vấn đê chung cẩn hợp sức giải quyêt như 
xoá đói giảm nghèo, ngăn chặn các tộ nạn như buôn lậu, cướp biển, cháy rừng, ma 
tuý, phòng ngừa các loại bệnh tật và Lệ nạn xã hội. Tất cả các nước ĐNA đểu phải
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cảnh giác trước nguy cớ mất an ninh do những hoạt động phá hoại từ bên trong và 
bên ngoài gây nên những cuộc xung đột sắc tộc, tôn giáo, nạn bắt cóc và khủng bỏ'. Sự 
nỗ lực của từng quốc gia riêng biệt chỉ được nhân lên khi tạo thành sự nỗ lực chung 
của toàn Hiệp hội. Do vậy, sự liên kết giữa các nước thành viên là yêu cầu khách 
quan, đem lại lợi ích cho tấ t  cả các bên tham gia.

Thứ ba, việc Việt Nam gia nhập ASEAN và sau đó là việc mở rộng tô chức 
thành ASEAN 10 đã làm tăng sức mạnh tập thể, làm cho tiếng nói của ASEAN trên 
trưòng quốc tế  thêm tăng trọng lượng. Với sự đồng tâm nhấ t  trí của mình, ASEAN đã 
tạo dược niềm tin với các đối tác bên ngoài, nhờ vậy đã tổ chức thành công các cuộc 
gặp gỡ ARF, ASEM và góp phần tích cực vào APEC; đã đê xuất nhiều sáng kiến bảo 
vệ hoà bình, an ninh trong khu vực và trên thê giới. Đồng thời nhiều nưốc ASEAN 
cũng nhận được sự viện trợ và đầu tư của các nước lớn và của các tô chức quốc tế. Vị 
thê của ASEAN được nâng lên rõ rệt trong quan hệ với thê giới.

VỚI nỗ lực của mình, sự đóng góp vào những thành  tựu chung của ASEAN đã 
nâng cao vị thế  của Việt Nam trước con mắt cuả bạn bè quốc tế. Sau khi gia nhập 
ASEAN, Việt Nam đã tham gia tích cực vào các hoạt động đối ngoại của Hiệp hội, có 
vị trí trong các hoạt động của ARF, ASEM và được kết nạp vào APEC. Việt Nam đã 
mỏ rộng quan hệ chính trị, kinh tê và văn hoá với tất cả các nước lớn, các tổ chức khu 
vực và hầu hết các quôc gia trên thế  giới. Các vị nguyên thủ các cường quốc đều đã 
đến thăm Việt Nam, bày tỏ tình cảm thân hữu và thiện chí hợp tác. Quan hệ Việt 
Trung và Việt Nga được tăng cường và mở rộng, Hiệp định thương mại Việt Mỹ được 
ký kêt là những biểu hiện nôi bật của thành tựu đôi ngoại của Nhà nước ta. Việc gia 
nhập WTO đang trên tiến trình chuẩn bị với nhiều hửa hẹn. Những kết quả đó đưa 
Việt Nam bước vào thê kỷ mới với những bước đi tự tin hơn, vững vàng hơn.

Thứ tư, tuy vậy, mỗi bước phát triển bao giò cũng đặt ra những vấn để mới, 
những thách thức mới. Nguồn gốc của những khó khăn, một mặt bắt nguồn từ căn 
nguyên lịch sử của thời chiến tranh lạnh kéo dài không dễ gì khắc phục trong một 
sớm một chiều; mặt khác, mới bộc lộ do sự chênh lệch vê tr ình độ phát triển và kinh 
nghiệm làm ăn. Sự phát huy nội lực với ý chí vươn lên mạnh mẽ cùng sự tận dụng 
ngoại viện sẽ làm cho buâc phát  triển vững chắc và hiệu quả. Nó đòi hỏi phải tiếp tục 
củng cô sự đồng thuận trong nội bộ ASEAN, tăng cường gìn giữ hoà bình, an ninh 
chính trị và ôn định ỏ ĐNA, đẩy mạnh hội nhập kinh tế  khu vực và mở rộng môi quan 
hệ quốc tế.

3. Kết luận: Một vài vân để đặt ra

a) Cẩn có m ột d ự  báo khoa  học vê tương la i củ a  A S E A N

ASEAN chỉ nên là một tô chức liên kết các quốc gia trong khu vực theo nghĩa 
Hiệp hội (association) nhầm những mục tiêu chung trên cơ sở tôn trọng những lợi ích
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vá  t r u v ỏ n  thôntỊ  c u a  cái- (ỊIIÓC g ia  ri(‘*nií hiệt  c h u  k h ô n ” p h á i  lá mót liir*n h iệ p  t h ô n g  

nhát (Union) như triínng lìd|) KU.

T ro n g  môi q u a n  hộ 11K) rộng với n h iều  đôi tác' (‘ỏ t iềm lực kinh tỏ mạnh và địa VỊ 

chính trị kiln thì điểu thách (lô đỏi với ASEAN !à phái dửng viìn” tỉ'í"*n tu thô của 
m ì n h ,  vr i i  t h ự c  ] ự ( ’ c ù a  m ì n h  m a  k h ô n g  đ ê  l)ị p h ụ  t h u ộ c ,  b ị  c h ì m  (íi ^ i ử n  r á c  t h è  l ự c  l ỏ n  

tròn t hính trường quôr lô. Diếu này không chỉ' cỉòi hỏi mót sức mạnh kinh té hùng hậu 
ma cỏn cân đên chiên lưọc chính trị đúng đắn và sách lược ứng phó linh hoạt.

Vàn dề đật ra là với những dặc diêm của riêng mình, Việt Nam can hoạch định 
một chiến lược hội nhập ỉ ươn ự dôi dài hơi và dư liệu những biện phỉip thích ứng với 
những tình huống cỏ thô xày ra đô xử lý cỏ hiệu quá.

b) Cần đ ịn h  ra đỏi sá c h  th ích  hơp với từ n g  th à n h  viên ASEAN, đác biêt 
đôi với Lào  và C a n tp u c h ia

Trong quá tr ình khôi phục quan hẻ với 6 nước ASKAN cũ, chúng ta đả de ra 
nhiếu dôi sách thích họp, phát huv những mặt tuo'n*i (long cùng <■('. lội. hạn chê tác 
dụng tií‘11 cực của những mặt khát: biệt, tranh thu có hội đỏ tăng cường hội nhập, dặc 
biệt vè kinh tẽ.

Với Lào và Campuchia, Việt Nam một mặt phát huy niùi quan hệ truyền thông 
vì mục tiêu an ninh chính trị là chính, mặt khác cỗ gắng đầu tư và viện tr<Ị trong khả 
n à n g  cho phép đổ có một vị th ê  n h â t  đ ịnh  trong sự phát, triến  cua CMC nước bạn.  N ă n g  

lực kinh tẽ cùn Việt Nam la một diêm yêu so với nhiều nước (lầu tư (j đây nên không 
thổ theo đuối mục tiêu lợi nhuận thuần tu ý mà khi rần thiôt, nên có chính sách mềm 
dẻo đe (luy trì mói quan hộ tót về an ninh chính trị. Quan hộ với Campuchia cũng có 
nhiều điểm khái' với Lào. Sư yên ổn cùa hai nước Đỏng Dương này có ảnh hưởng trực 
tiếp dõi vỏi an ninh và ôn định nước nhà.

c) K iên tr ì n g u y ề n  tắc  đ ồ n g  th u ậ n  và k h ô n g  can  th iệp, g iữ  vững  thê  cản  
b ằ n g  tro n g  q u a n  hê đôi n g o a i

Diêu cần nhàn mạnh là mặc đầu Tuyôn bô Bãngcôc 1967 nêu lên mục tiêu của 
ASKAN nhằm thúc đav sự phát triển kinh té xã hội nhưng hoạt dộng thựr tô của 
Hiệp hội từ khi ra đdi tiên Ìiav van lấv vấn đê chính trị làm mục tiêu hàng dầu. Tuyên 
!>ỏ'ZOPKAN 1971 và Hiệp ước Ball 1976 cũng như hoạt động của ASKAN trong thập 
niên 70-80 đều nhằm vào việc tạo lập nến hoà bình, an ninh và ổn clịnh trong khu 
vực. Sau khi kết thúc chiên tranh lạnh và giải quyết xong vấn đề Campuchia, ASEAN 
chú trọng hơn đồn sự phát triển kinh tê với quyết định thành lập A FT A nhưng trên 
thực tô, hoạt đỏng của nó vần theo đuôi mục tiêu hoà bình và an ninh với sự ra đời và 
hoạt dộng của ARF, voi lòi kôu gọi thiết lập một ĐNA không có vũ khí hạt nhân 
(SEANFWZ). Từ sau cuộc khủng hoảng tiền tệ 1997, vân đế chính trị lại nối lên ỏ một 
sô nước vỏi xu hưởng ly khai, hoạt dộng khủng hô, xung đột tôn giáo và sác tộc. Đôm 
lửa từ một vùng, một địa phương rất có thê bùng ra trên phạm vi rộng lớn trong một.
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nước, trong toàn khu vực. Nhất là ĐNA là một trung tâm lớn của Hồi giáo, nhiều nước 
ndi dây có thái độ thận trọng sau sự kiện 11/9/2001, song nguy cd hùng phát nạn 
khủng bô cũng như sự lan rộng của “chiến tranh chống khủng hô" vẫn có thể xảy ra ỏ 
bất cứ nđi nào. Do vậy, gìn g iữ  hoà bình, an ninh và ôn định khu vực vẫn là mẫu sô 
chung nôi kết các quốc gia thành viên. Lợi ích lốn lao đó thúc đẩy các nước có thê đi 
tỏi sự nhất trí cao trước những vấn đê đặt ra.

Các nước ASEAN đã cô gắng rất lớn để duy trì nên hoà bình thông qua các cuộc 
họp ARF. qua việc soạn thảo Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông, qua việc mở cửa với các 
đôi tác.

Tuy nhiên, những biến động trong khu vực dẵn tới xung đột vũ trang vẫn là một 
khả năng tiềm ẩn. Việt Nam nằm ở vùng ĐNA, đồng thời trong vành đai Táy Thái 
Bình Dương, có lợi ích thiết thân  trên mọi phương diện, có môi quan hệ với tất cả các 
nước trong khu vực và các nước lớn. Để gìn giữ hoà bình và ổn định, cần thực hiện 
chính sách căn bằng giữa các nước, đặc biệt giữa các nước lớn có lợi ích liên quan đến 
khu vực.

Ngày nay, trong bôi cảnh nóng bỏng trên nhiều khu vực với những ý đồ ngày 
càng rõ nét của các nước lớn, việc kiên trì theo đuổi đường lôi hoà bình và chính sách 
đôi ngoại vừa cảnh giác, vừa giữ thê cân bằng giữa các lực lượng quốc tê là cách đi ít 
nguy hiểm nhât để bảo vệ hoà bình, an ninh và ổn định trong nước cũng như trong 
khu vực.

d) T h ú c  đẩy  sự  ch ủ  đ ộ n g  hội n h ậ p  k in h  t ế  k h u  vực

Hội nhập kinh tế  dù mức độ khác nhau đều bao hàm hai mặt vừa hợp tác, vừa 
cạnh tranh. Các nước ASEAN quyết định thành lập AFTA/CEPT có lợi ích riêng trong 
lợi ích chung do AFTA đem lại. Lợi ích riêng phụ thuộc vào sức mạnh cạnh tranh của 
từng nên kinh tê và lợi ích chung tùy thuộc vào tinh thần đoàn kết, duy trì hoà bình 
ổn định và những cam kết dã thoả thuận. Tính tùy thuộc càng tăng giữa các quốc gia. 
giữa các nền kinh tế, thì yêu cầu bảo vệ lợi ích dân tộc càng lớn. cạnh tranh càng cao.

Khó khăn lớn nhất  đôi Việt Nam là làm thê nào có thổ chủ dộng và tích cực 
tham gia vào dòng chảy hội nhập kinh tê khu vực và thê giới mà vẫn bảo vệ và phát 
huy hết lợi ích dãn tộc, bản sắc riêng gắn liên với lợi ích khu vực. Trong quá trình hội 
nhập, Việt Nam có những lợi thế nhất  định về tài nguyên, con người, tính năng động 
và chính sách dôi ngoại đúng đắn. Đê có thô hội nhập ASEAN một cách hiệu quả, tiến 
xa hờn nữa khi Việt Nnm gia nhập WTO, nhất  thiết phải vượt qua những thách thức, 
khó khăn trước mắt, có nhửng biện pháp chính sách thích hợp và hiệu quả để nâng 
cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, biến thách thức thành crt hội cho quá trình phát 
triển. Cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Bộ chính trị vè chủ động hội nhập kinh 
tê quốc tê bao gồm mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ cụ thê. Đồng thòi, các 
iihà kinh tế, các doanh nhân cần có hiểu biết đầy đủ về những quy tắc va luật lệ của
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À SE  A N  noi chun í* vu tưniị (tòi tac nói rivniỊ. Cáu hoi Rạn liiôt ” 1 vồ các hạn háng 
A S K A N  t r ư ớ c  k h i  ( lòn  l;»m á n  vỏi  ho.  k h ú n "  p h a i  (lã (liíọc c á c  n h a  ( l o a n h  n g h i ệ p  g i ả i  

<t:i|> trói cháy. Nhu vậy. khi litrỏr vào san chói khu vực cũnịí như ihị triíong quỏc tủ, sự 
kém hiẽu ltiêt sô buộc phiii tra Lói n.míói Mía "lĩiẽt nf*ưòi. lìiỏt minh trăm  trận  
<ỉanh. trani trận thãn^" ván mani; V n^hìa ihiỏt t hụt' 1 rong lĩnh vực kinh tô đôi ngoại 
ngay nay

c) T ăng  cườ ng  gicto lưu ré g iáo  due vù ràn  hoa

P hạm  vi g iáo  dục  và ván hoá rãt rộnịí lớn. chuntí  tỏi chi  nêu mui vài ( liếm cán  

lưu ý san đáy:

- Ve vàn đổ ngón ngữ. Du nhiều diếu kiện khách quan, Việc dạy và học ngoại 
ngữ ỏ các truònp rủa ta từ phô’ thông cỉên dại học (trừ nhung trường chuyên ngữ) còn 
rất yêu. Thử lam một cuộc diếu tra xã hội học xom trong sớ sinh viên tốt nghiệp đại 
học và ngay trong đội ngũ giảng viên (tại hoe (trừ những tníong chuyên ngữ), bao 
nhiêu phần trăm thực sự sử dụng thông thạo một ngoại ngữ vào chuyên môn của 
mình. Nêu không (lùng ngoại ngữ thi làm sao cò thô íiỏỊ) nhận thành quả nghiên cứu 
cua thê giới, vận dụng vào bài giáng và củng trình nghiên cứu của mình, dô hiện đại 
hoa việr (lào tạo?

C l u i n g  t a  coi  t r o n y  v i ệ r  x u à t  k h á u  l ao  clộnịĩ n h ư n g  đ i ế u  c h u a  t h à n h  c ô n g  c h í n h  

là chúng ta dã (lưa ra nưổc ngoài một đội n^ũ nhữnií người không nói được, không 
nghe đưọr, do c!ó khôiìỊí lnỏu niíuòi ta can gi, minh phải làm gì va làm như thê nào. 
Chúng la van t ư hào là nịíuời lao (ỉộng Việt Nam cắn cù, kheo tav, nắm bắt kỹ thuật  
nhanh nhúng khi họ ra míó( ngoài với một vòn ngoại ngữ quá nghèo nàn thì làm sao 
phát huy ihíọv nlũíng líu điểm (tó? Vậy thì trong các trường trung học. trường dạy 
nghẹ, t rifling dại học vấn đề day ngoại ngữ phải năm trong một chiến lược tổng thê với 
c u n g  b ậ c  k h á c  n h a u ,  t h í c h  h ó p  Yỏị  n h ữ n g  đ ô i  t i f f i n g  k l i á e  n h ; u i  ỉ ) ó  t h í n h  l à  c á c h  d ầ u  

tu có hit'll quá lâu (lài đô hội nhập cũng như (ỉê xuAt khau lao động.

- Việc giao lưu vãn !io;i giữa các nước AS HAN là vô rùng quan trụng, trong đó, 
Việt Nam t all hiếu bạn hơn vá làm cho bạn hiếu mình hơn. Cụ thổ là cần bit'n soạn
11 hửng tái liệu gioi thiệu về AiSKAN và các nước thành vi ôn AS KAN dễ (for, dẻ nhỏ, dễ 
hiỏu đe Ị)hô biên rộn# rãi trong xã hội

- (’húng ta không chi quan tâm đcn việc hoc ngoại ngữ mà còn phải coi trọng 
việc phô biên tiêng Việt và vãn hoa Việt Nam ra bên ngoài. Việc phô biến tiếng Việt 
va vãn hoó Việt Nam ra niùỉc ngoài chưa được đặt ở tẩm chiến lược, chưa được quan 
tâm dùng múc. Hình anh vế Việt Nam bị khúc xạ rất nhiêu, tạo nền những trỏ ngại 
không đang có trong sự giao lưu. hội nhập và liên kết khu vực

Trong tình hình như váy. việc biên soạn tài liệu phô thòng về Việt Nam bàng 
tiêng nuớe ngoài đê giỏi thiệu trong (ác nưỏr ĐNA và thỏ giới là diếu rát  cán làm mà 
cho đôn nay hau như ròn ít ỎI. Việc giỏi thiệu két quả nghiên cứu của giới khoa học
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Việt Nam bằng tiếng nước ngoài cũng sẽ làm tăng sự giao ]víu văn hoá và khoa học 
trong khu vực. Đến nay, một vài tạp chí khoa học ở nưỏe ta đã tính đến việc xuâl bản 
hàng năm một sỏ bằng tiếng nước ngoài, đó là việc làm có ý nghĩa thiết thực.

Chúng ta đang đứng trước một thời cơ rất  thuận lợi cho việc giao lưu văn hoá. 
đó là việc tổ chức SEAGAMES 22 tại Việt Nam vào năm 2003. Sự chuẩn bị đang được 
tiến hành trong lĩnh vực tập luyện và xây dựng cơ sở hạ tầng, song một công việc 
không kém phần quan trọng là sựchuân  bị về mặt văn hoá , làm cho nhân dân ta hiểu 
biết vê các vị khách của mình (có nhiều nét rất khác biệt vê mặt tôn giáo và phong 
tục), biết cách giao tiếp văn minh, lịch sự. Điều này cực kỳ cần thiết đôi với các vận 
động viên ta vì họ là những người thường xuyên tiếp xúc với bạn, có điều kiện giới 
thiệu với bạn vê đất nước và con người Việt Nam. Nhiều khi chỉ thông qua cách ứng 
xử của một cầu thủ Việt Nam mà bạn có thể hiểu đúng hoặc hiểu sai vê chúng ta. Đôi 
khi chỉ vì một cuộc ganh đua không đúng nghĩa, một cử chỉ thiếu bình tĩnh mà làm 
sai lệch đi hình ảnh của chúng ta trong con mắt của bạn bè quốc tế. Đó chính là một 
nội dung của hoạt động đôi ngoại nhân dân, một lĩnh vực mà Đảng và Nhà nước ta 
luôn coi trọng.
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This chapter analyzes Vietnam - ASEAN relations in two main phases: From 
ASEAN etablisment (1967) to Vietnam's admittance (1995) and from Vietnam's full 
membership (1995) up till now. The conclusion raises some questions aimed at futher 
promoting Vietnam -  ASEAN ties in the time to come.


